	SỞ GDĐT QUẢNG NAM
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN

Năm học 2017-2018
	PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÀI THI LẦN 1
MÔN: ĐỊA LÝ

	
	                    Mã phách:
	


Họ tên CBChT câu 1:…………………………..…………Chữ ký……..….……………………

Họ tên CBChT câu 2:…………………………..…………Chữ ký……..….……………………

Họ tên CBChT câu 3:…………………………..…………Chữ ký……..….……………………

Họ tên CBChT câu 4:…………………..…………………Chữ ký……..….……………………

Họ tên CBChT câu 5:…………………..…………………Chữ ký……..….……………………
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm
Đ.A
	Điểm 

chấm

	1


	a
	Nêu địa bàn phân bố chủ yếu của các dân tộc ít người: Trung du, miền núi.(...)
	0,5
	

	
	
	-Ý nghĩa của định canh định cư: (Hạn chế du canh du cư, nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện môi trường)
	0,5
	

	
	b
	- Lập bảng số liệu
	0,5
	

	
	
	- Nhận xét: + Số dân tăng: 18,6 triệu (2,63 lần) /tỉ lệ dân tăng 14,1%
	0,5
	

	                      Điểm Câu 1 :                                                              2,0 điểm
	

	2


	a
	Trình bày tình hình phát triển ngành công nghiệp...
	1,00
	

	
	
	- Khai thác than (phân bố, sản lượng…)
	0,5
	

	
	
	- Khai thác dầu khí (phân bố, sản lượng…)
	0,5
	

	
	
	* Giải thích phân bố các nhà máy nhiệt điện
	0,5
	

	
	b
	Các khu kinh tế ven biển của vùng Bắc Trung Bộ 
	1,00
	

	                       Điểm Câu 2 :                                                            2,5 điểm
	

	3


	
	Phân tích… vùng Đông Nam Bộ
	1,50
	

	
	
	- Địa hình...
	0,25
	

	
	
	- Khí hậu…., đất…
	0,5
	

	
	
	- Biển…, thềm lục địa có nhiều dầu khí… 
	0,5
	

	
	
	- Các ý khác… 
	0,25
	

	                       Điểm Câu 3 :                                                          1,5 điểm
	

	4


	
	Nước ta cần chú trọng bảo vệ tài nguyên… 
	1,00
	

	
	
	- Tài nguyên giảm sút…
	0,5
	

	
	
	- Môi trường biển ngày càng ô nhiễm…
	0,5
	

	                      Điểm Câu 4 :                                                            1,0 điểm
	

	5


	a
	Vẽ biểu đồ 
	2,00
	

	
	
	- Xử lí số liệu
	0,50
	

	
	
	- Vẽ biểu đồ miền
	1,50
	

	
	b
	Nhận xét, giải thích
	1,00
	

	
	
	- Nhận xét :Hàng năm giảm, lâu năm tăng 20,5%
	0,50
	

	
	
	- Giải thích : 

+ Lâu năm hiệu quả kinh tế cao ( xuất khẩu, nguyên liệu…)

+ Hàng năm diện tích tăng chậm hơn (hiệu quả kinh tế  thấp..)
	0,50
	

	                    Điểm Câu 5 :                                                              3,0 điểm
	


	SỞ GDĐT QUẢNG NAM
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN

Năm học 2017-2018
	PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÀI THI LẦN 2
MÔN: ĐỊA LÝ

	
	                    Mã phách:
	


Họ tên CBChT câu 1:…………………………..…………Chữ ký……..….……………………

Họ tên CBChT câu 2:…………………………..…………Chữ ký……..….……………………

Họ tên CBChT câu 3:…………………………..…………Chữ ký……..….……………………

Họ tên CBChT câu 4:…………………..…………………Chữ ký……..….……………………

Họ tên CBChT câu 5:…………………..…………………Chữ ký……..….……………………
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm
Đ.A
	Điểm 

chấm

	1


	a
	Nêu địa bàn phân bố chủ yếu của các dân tộc ít người: Trung du, miền núi.(...)
	0,5
	

	
	
	-Ý nghĩa của định canh định cư: (Hạn chế du canh du cư, nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện môi trường)
	0,5
	

	
	b
	- Lập bảng số liệu
	0,5
	

	
	
	- Nhận xét: + Số dân tăng: 2,63 lần /tỉ lệ dân tăng 14,1%
	0,5
	

	                      Điểm Câu 1 :                                                              2,0 điểm
	

	2


	a
	Trình bày tình hình phát triển ngành công nghiệp...
	1,00
	

	
	
	- Khai thác than (phân bố, sản lượng…)
	0,5
	

	
	
	- Khai thác dầu khí (phân bố, sản lượng…)
	0,5
	

	
	
	* Giải thích phân bố các nhà máy nhiệt điện
	0,5
	

	
	b
	Các khu kinh tế ven biển của vùng Bắc Trung Bộ 
	1,00
	

	                       Điểm Câu 2 :                                                            2,5 điểm
	

	3


	
	Phân tích… vùng Đông Nam Bộ
	1,50
	

	
	
	- Địa hình...
	0,25
	

	
	
	- Khí hậu…., đất…
	0,5
	

	
	
	- Biển…, thềm lục địa có nhiều dầu khí… 
	0,5
	

	
	
	- Các ý khác… 
	0,25
	

	                       Điểm Câu 3 :                                                          1,5 điểm
	

	4


	
	Nước ta cần chú trọng bảo vệ tài nguyên… 
	1,00
	

	
	
	- Tài nguyên giảm sút…
	0,5
	

	
	
	- Môi trường biển ngày càng ô nhiễm…
	0,5
	

	                      Điểm Câu 4 :                                                            1,0 điểm
	

	5


	a
	Vẽ biểu đồ 
	2,00
	

	
	
	- Xử lí số liệu
	0,50
	

	
	
	- Vẽ biểu đồ miền
	1,50
	

	
	b
	Nhận xét, giải thích
	1,00
	

	
	
	- Nhận xét :Hàng năm giảm, lâu năm tăng 20,5%
	0,50
	

	
	
	- Giải thích : 

+ Lâu năm hiệu quả kinh tế cao (xuất khẩu, nguyên liệu…)

+ Hàng năm diện tích tăng chậm hơn (hiệu quả kinh tế  thấp..)
	0,50
	

	                    Điểm Câu 5 :                                                              3,0 điểm
	























































































































